
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

230118-

0027

Trƣơng 

Hoàng 
Nhật 72094001974 3/4/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

15/07/1994

KP Hiệp Hòa, 

xã Hiệp Tân, 

huyện Hòa 

Thành, tỉnh 

Tây Ninh

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2014

Trung 

cấp y tế 

Tây 

Ninh

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7229 Cấp mới

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

DANH SÁCH TRÌNH KÝ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 162

(Ban hành kèm Quyết định số 91/QĐ-SYT   ngày 30 tháng  01   năm 2023)

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

a. Cấp mới (35 HS)

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Hồ sơ đủ điều kiện (36HS)



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

2

000.00.1

2.H19-

230118-

0028

Hoàng Thị Loan 40189031765 12/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

8/10/1989

xã Hiến Sơn, 

huyện Đô 

Lƣơng, tỉnh 

Nghệ An

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao 

đẳng đại 

việt Sài 

Gòn

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7230 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

3

000.00.1

2.H19-

230118-

0025

 HUỲNH 

NGUYÊN 

BẢO 

CHÂN 79190010600 10/7/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

30/04/1990

25 Bàn Cờ, 

phƣờng 03, 

quận 3, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

Nguyễn 

tất 

Thành

 Nhà 

thuốc
7231 Cấp mới

4

000.00.1

2.H19-

230118-

0001

 

NGUYỄN 

VỸ 

THUẬN 75200016884 12/1/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

1/11/2000

ấp An Bình, 

xã Trung 

Hoà, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2019

Trung 

cấp 

Bách 

Khoa 

Đồng 

Nai

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7232 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

5

000.00.1

2.H19-

230118-

0002

 ĐẶNG 

THỊ 
UYÊN 56196011616 10/10/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

4/5/1996

Thôn Bến 

Khế, xã 

Khánh Bình, 

huyện Khánh 

Vĩnh, tỉnh 

Khánh Hòa

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2017

Cao 

đẳng y 

tế 

Khánh 

Hòa

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7233 cấp mới

6

000.00.1

2.H19-

230118-

0003

 ĐỖ THỊ 

THU 
DUNG 285380410 27/11/2018

CA Bình 

Phƣớc
30/05/1994

xã Phƣớc An, 

huyện Hớn 

Quản, tỉnh 

Bình Phƣớc

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2020

Trung 

cấp 

quốc 

Sài Gòn

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7234 cấp mới

7

000.00.1

2.H19-

230118-

0004

 PHAN 

KIỀU 

LAN 

CHI 75167008097 25/08/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

21/04/1967

Số 34, tổ 1, 

khu phố Phú 

Mỹ, phƣờng 

Xuân Lập, 

thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Đồng 

Nai

 Nhà 

thuốc
7235 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

8

000.00.1

2.H19-

230118-

0005

 

NGUYỄN 

VĂN 

VĂN 40089044176 27/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

9/11/1989

xã Đức Sơn, 

huyện Anh 

Sơn, tỉnh 

Nghệ An

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao 

đẳng y 

dƣợc 

Asean

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7236 cấp mới

9

000.00.1

2.H19-

230118-

0006

 PHẠM 

THỊ THU 
HIỀN 272849909 28/11/2018

CA 

Đồng Nai
16/04/1984

E36, khu phố 

5, phƣờng 

Long Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

quốc tế 

Hồng 

Bàng

 Nhà 

thuốc
7237 Cấp mới

10

000.00.1

2.H19-

230118-

0007

 LÊ THỊ OANH 38188037525 27/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

1/1/1988

Tổ , khu phố 

Vƣờn Dừa, 

phƣờng 

Phƣớc Tân, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

1

Đại học 

công 

nghệ 

Đồng nai

 Nhà 

thuốc
7238 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

11

000.00.1

2.H19-

230118-

0008

 VŨ 

HƢƠNG 
THẢO 75196004987 12/8/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

19/02/1995

ấp Đông Hải, 

xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2018

Cao 

đẳng y 

tế Đồng 

Nai

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7239 cấp mới

12

000.00.1

2.H19-

230118-

0009

 THÂN 

THỊ THU 
HIỀN 24186008579 3/7/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

21/10/1986

xã Lâm Thao, 

huyện Lƣơng 

Tài, tỉnh Bắc 

Ninh

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao 

đẳng 

dƣợc Hà 

Nội

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7240 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

13

000.00.1

2.H19-

230118-

0010

 LÊ THỊ 

HUYỀN 
TRÂN 80197015661 20/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

20/05/1997

, ấp Bình 

Thạnh, xã 

Nhựt Ninh, 

huyện Tân 

Trụ, tỉnh 

Long An

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2018

Cao 

đẳng 

Bách 

Việt

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7241 Cấp mới

14

000.00.1

2.H19-

230118-

0012

 LÊ NHƢ KHÔI 5379524 11/1/2014

CA 

TP.Hồ 

Chí Minh

13/08/1991

2486/5 Phạm 

Thế Hiển, 

phƣờng 07, 

quận 8, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2019

Cao 

đẳng 

Phƣơng 

Đông

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7242 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

15

000.00.1

2.H19-

230118-

0017

 VŨ THỊ 

MINH 
THÙY 251212399 15/07/2016

CA Lâm 

Đồng
1/12/1999

Xóm 5, thôn 

4, xã Hòa 

Nam, huyện 

Di Linh, tỉnh 

Lâm Đồng

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2020

Cao 

đảng sài 

gòn Gia 

Định

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7243 Cấp mới

16

000.00.1

2.H19-

230118-

0019

Vy THỊ VĂN 8185006620 25/04/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

15/02/1985

Thôn Đông 

Thanh, xã 

Đồng Quý, 

huyện Sơn 

Dƣơng, tỉnh 

Tuyên Quang

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
7244 Cấp mới

17

000.00.1

2.H19-

230118-

0020

TRẦN THỊ QUỲNH 40185031237 20/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

15/01/1985

17/11, Khu 

phố Bình 

Dƣơng, 

phƣờng Long 

Bình Tân, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
7245 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

18

000.00.1

2.H19-

230118-

0021

LÊ THỊ HẬU 38191050797 10/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

3/9/1991

Khu phố 

Rạch Chiếc, 

phƣờng 

Phƣớc Tân, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
7246

Cấp mới 

(quyết 

định thu 

hồi của 

SYT 

TPHCM

)

19

000.00.1

2.H19-

230118-

0022

DƢƠNG 

THÀNH 
DANH 273635640 19/07/2012

CA Bà 

Rịa - 

Vũng 

Tàu

31/01/1997

215/7 Lƣu 

Chí Hiếu, 

phƣờng 10, 

thành phố 

Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020
Đại học 

Trà Vinh

 Nhà 

thuốc
7247 cấp mới

20

000.00.1

2.H19-

230118-

0023

NGUYỄN 

THỊ KIM 
THI 341326471 8/1/2018

CA 

Đồng 

Tháp

16/01/1986

ấp Phú Lợi B, 

xã Phú Thuận 

B, huyện 

Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng 

Tháp

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2010

cao 

đẳng 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7248 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

21

000.00.1

2.H19-

230118-

0024

 LÊ TRÍ ĐẠT 79097007405 10/7/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

26/08/1997

186/38 Trần 

Quang Khải, 

phƣờng Tân 

Định, quận 1, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2019

cao 

đẳng y 

dƣợc 

Pasteur

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

dƣợc 

liệu, 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7249 cấp mới

22

000.00.1

2.H19-

230117-

0003

Nguyễn 

Thị 
Phƣợng 36189020508 12/6/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

26/07/1989

Tổ 30, khu 

phố 3, 

phƣờng Long 

Bình, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
7250

Cấp mới 

(thu hồi 

chứng 

chỉ hành 

nghề số 

3075/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

cấp 

ngày 

03/4/201

8)



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

23

000.00.1

2.H19-

230116-

0001

Nguyễn 

Thị Bảo 
Khuyên 75187014814 12/9/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

17/05/1987

Ấp Phú Hợp 

A, xã Phú 

Bình, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
7251 Cấp mới

24

000.00.1

2.H19-

230116-

0002

Đinh Thị 

Lệ 
Hƣờng 75182014977 31/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/11/1982

Ấp Việt Kiều, 

xã Xuân 

Hiệp, huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2018

Cao 

đẳng đại 

việt sài  

gòn

 Quầy 

thuốc; 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

dƣợc 

liệu, 

thuốc 

dƣợc 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

7252 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

25

000.00.1

2.H19-

230112-

0001

HỒ THỊ NGÂN 46160007937 10/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

19/06/1960

Khu phố Phú 

Mỹ, phƣờng 

Xuân Lập, 

thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
7253

Cấp mới 

Thay 

thế 

chứng 

chỉ hành 

nghế số 

2335/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

cấp 

ngày 

03/4/201

8 (thay 

đổi trình 

độ 

chuyên 

môn)

26

000.00.1

2.H19-

230118-

0018

phan THỊ 

KIM 
NGÂN 70190010552 26/05/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

15/03/1990

Tổ 23, khu 

phố 3, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
7254 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

27

000.00.1

2.H19-

230111-

0028

Phan Vũ 

Hoài 
Thƣơng 75197022544 31/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

20/05/1997

3318, khu phố 

2A, phƣờng 

Long Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Lạc 

Hồng

 Nhà 

thuốc
7255 Cấp mới

28

000.00.1

2.H19-

230117-

0004

Nguyễn 

Thống 
Nhất 75089002748 1/5/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

5/4/1989

Ấp 4, xã Thừa 

Đức, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

đông

 Nhà 

thuốc
7256

Cấp mới 

thu hồi 

chứng 

chỉ hành 

nghề số 

3524/CC

HND-D-

SYT-

ĐNAI  

CẤP 

NGÀY 

22/8/201

8



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

29

000.00.1

2.H19-

230117-

0006

Nguyễn 

Đức 
Văn 38080028700 28/06/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

4/10/1980

21C, tổ 11A, 

KP 6, phƣờng 

Long Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
7257 Cấp mới

30

000.00.1

2.H19-

230116-

0005

Đỗ Tràng Khánh 75089001692 6/4/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

2/9/1989

Ấp Bến Sắn, 

xã Phƣớc 

Thiền, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

đông

 Nhà 

thuốc
7258

Cấp mới 

thu hồi 

chứng 

chỉ hành 

nghề số 

2260/ĐN

AI-

CCHND 

CẤP 

NGÀY 

08/6/201

6

31

000.00.1

2.H19-

230111-

0026

Nguyễn 

Huỳnh Yến 
Nhi 75196002498 28/06/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

26/10/1996

Tổ 29, Khu 

Cầu Xéo, thị 

trấn Long 

Thành, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà 

thuốc
7259 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

32

000.00.1

2.H19-

230112-

0003

MAI THỊ 

THANH 
NGA 75192020314 21/09/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/10/1992

197/46/6 khu 

phố 1, 

phƣờng Tân 

Tiến, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
7260 Cấp mới

33

000.00.1

2.H19-

230112-

0005

HOÀNG 

HỮU 
HIỆU 30085026705 28/02/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

12/9/1985

10/4 khu phố 

8, phƣờng 

Tân Phong, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
7261 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

34

000.00.1

2.H19-

230116-

0007

Nguyễn 

Thị 
Linh 75186006505 8/7/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

4/5/1986

2132 ấp 

Quãng Lộc, 

xã Quảng 

Tiến, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
7262

Cấp mới 

thu hồi 

chứng 

chỉ hành 

nghề số 

3212/CC

HND-D-

SYT0Đ

NAI  

CẤP 

NGÀY 

21/12/20

17

35

000.00.1

2.H19-

230116-

0008

Nguyễn 

Thị Ngọc 
Lan 75182010686 20/08/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

24/03/1982

Tân Hƣng 

Đồi 61, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà 

thuốc
7263

Cấp mới 

thu hồi 

chứng 

chỉ hành 

nghề số 

1171/ĐN

AI-

CCHND 

CẤP 

NGÀY 

17/10/20

14



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

36

000.00.12.

H19-

230113-

0003

PHẠM 

HỮU 
THẮNG 141486785 2/13/2022 cỤC X 5/31/1905

TỔ 20, KP6 , 

phƣờng Long 

Bình Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

 Dƣợc 

sĩ Đại 

học

 Nhà thuốc

434/ÐN

AI-

CCHN

D

Cấp lạithu 

hồi chứng 

chỉ hành 

nghề số 

434/ĐNAI-

CCHND 

CẤP 

NGÀY 

15/01/2014

Cấp lại do 

thay đồi 

thông tin cá 

nhân

Tổng cộng: 36 Hồ Sơ (22DSĐH, 04 DSTH, 03 DHCNTH, 07 DSCĐ )

Cấp lại (01HS)
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